Bài 1: LŨY THỪA
I KHÁI NIỆM LŨY THỪA
 1. Luỹ thừa với số mũ nguyên
 (
54
)
 (
7
)
Cho n là một số nguyên dương.
Với a là số thực tuỳ ý, luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số a



	Với 



	Trong biểu thức  , ta gọi a là cơ số, n là số mũ. 
CHÚ Ý.
		0°và  a-n không có nghĩa.

Ví dụ. Tính giá trị của biểu thức



Giải:



2.Phương trình :
a) Trường hợp n lẻ :
Với mọi số thực b, phương trình có nghiệm duy nhất.
b) Trường hợp n chẵn :
Với b < 0, phương trình vô nghiệm ;
Với b = 0, phương trình có một nghiệm x = 0 ;
Với b > 0 phương trình có hai nghiệm trái dấu.
3.Căn bậc n :
a)Khái niệm :

Cho số thực b và số nguyên dương n (n2). 
Số a được gọi là căn bậc n của b nếu an = b.


Với n lẻ và bR: Có duy nhất một căn bậc n của b, kí hiệu là 
Với n chẵn và b<0: Không tồn tại căn bậc n của b;
Với n chẵn và b=0: Có một căn bậc n của b là số 0;


Với n chẵn và b>0: Có hai căn trái dấu, kí hiệu giá trị dương là , còn giá trị âm là .
b)Tính chất căn bậc n :


Ví dụ : Rút gọn biểu thức 

a)

b)
Giải:

a. 

b. 
4. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 

    Cho số thực a dương và số hữu tỉ    , trong đó 
   Luỹ thừa của a với số mũ r là ar xác định bởi 


                 
Ví dụ : Tính 
Giải:

 

II. TÍNH CHẤT CỦA LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC







Nếu a > 1 thì  <=> 


Nếu a < 1 thì <=> 
Bài tập
1. Tính

  





d)  2-1 ,  13,75 ,  

e)  980 ,  321/5  ,  

Bài 2: Tính

a/ 

b/ 

c/ 

d/ 
Bài 3 :Rút gọn biểu thức

a/ 


Bài 2: 	HÀM SỐ LUỸ THỪA
I) KHÁI NIỆM : 

Hàm số R  ; được gọi là hàm số luỹ thừa 

VD1 : 
* Chú ý


Tập xác định của hàm số luỹ thừa  tuỳ thuộc vào giá trị của

  nguyên dương : D=R


    nguyên âm hoặc=0: D=R \{0}

  không nguyên :D = (0;+)
II) ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA


Ví dụ: 




*Chú ý:

Ví dụ : 





III) KHẢO SÁT HÀM SỐ LŨY THỪA 	


	y = xa, a> 0
	y = xa, a<0

	
1. Tập khảo sát:
	
1. Tập khảo sát: 

	2. Sự biến thiên
	2. Sự biến thiên

	

	


	Giới hạn đặc biệt :
	Giới hạn đặc biệt:

	

	


	Tiệm cận : Không có
	Tiệm cận :

	
	Ox là tiệm cận ngang,

	
	Oy là tiệm cận đứng của đồ thị.



CHÚ Ý: Khi khảo sát hàm số lũy thừa với số mũ cụ thể, ta phải xét hàm số đó trên toàn  bộ tập xác định của nó.

Ví dụ : Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi hàm số 

 Tập xác định: 
-Sự biến thiên

<0

Hàm số luôn nghịch biến trênD 
· 

TC :  ;
· Đồ thị có tiệm cận ngang là trục hoành, tiệm cận đứng là trục tung





BBT :     x     -                    +

                               -

              y      +   
				      0
Đồ thị: 	






Bài tập:
1. Tìm tập xác định của các hàm số:

a. y= 

b. y= 

	c. y=
2. Tính đạo hàm của các hàm số sau

  a) y =

  b) y=
3. Khảo sát sự  biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

  a) y=

  b)
Bài 3: LÔGARIT
I) KHÁI NIỆM LÔGARIT:
 1) Định nghĩa:

Cho 2 số dương a, b với a 1.



Số  thỏa mãn đẳng thức  được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là 


Ví dụ: 


 vì 


 vì 
2. Tính chất:

Cho hai số dương a và b,  a 1
Ta có tính chất sau:


 = 0, = 1



 = b,  = 
Ví dụ:


a. A =  = 


    = = 

    = 

b. B = 

    = 

    = 

    = 

    = 

    = = 1024
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT
 1. Lôgarit của một tích

   Định lý 1: Cho 3 số dương a, b1, b2 với a1, ta có : 



 =  + 
Ví dụ: 

a) 
2. Lôgarit của một thương

  Định lý 2: Cho 3 số dương a, b1, b2 với a1, ta có : 



 =  - 
Ví dụ: 

a) 
3. Lôgarit của một lũy thừa
 Định lý 3: 


 Cho 2 số dương a, b với  a 1. Với mọi số , ta có


Đặc biệt:


Ví dụ: 


III. ĐỔI CƠ SỐ 

 Định lý 4: Cho 3 số dương a, b, c với  ta có 


Đặc biệt: 


(b)


IV. LÔGARIT THẬP PHÂN – LÔGARIT TỰ NHIÊN
1. Lôgarit thập phân: là lôgarit cơ số 10  

                  được viết là logb hoặc lgb
2. Lôgarit tự nhiên : là lôgarit cơ số e  

                       được viết là lnb
Bài tập:
Bài 1: Tính giá trị biểu thức:  



A = ;      B = 	 
Bài 2: Tính



a) 		b) 		c) 



d) 	e) 		f) 
Bài 3: Tính



a) 		b) 		c) 



d) 		e) 	f) 
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